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Kính gửi:  

 

  

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường;  

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

 

Ngày 07 tháng 4 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 587/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên 

nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai, dữ liệu thủ tục hành chính tại 

quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính đã hoàn thành. 

Cụ thể: 

ST

T 
Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 1.011516.000.00.00.H18 Đăng ký khai thác, sử dụng nước mặt 

2 1.011517.000.00.00.H18 Đăng ký khai thác nước dưới đất 

3 1.011518.000.00.00.H18 
Trả lại giấy phép tài nguyên nước  do tỉnh 

cấp 

4 1.001740.000.00.00.H18 

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức, cá 

nhân liên quan do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 

tổ chức lấy ý kiến (Tên TTHC trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia: Lấy ý kiến Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư 

có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự 

án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính 

thuộc lưu vực sông liên tỉnh) 

5 1.004232.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối 

với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m
3
/ngày đêm 

6 1.004228.000.00.00.H18 
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm 

dò nước dưới đất đối với công trình có lưu 
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lượng dưới 3.000m
3
/ngày đêm 

7 1.004223.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới 

đất đối với công trình có lưu lượng dưới 

3.000m
3
/ngày đêm 

8 1.004211.000.00.00.H18 

Gia hạn/ điều chỉnh giấy phép khai thác, sử 

dụng nước dưới đất đối với công trình có 

lưu lượng dưới 3.000m
3
/ngày đêm 

9 1.004179.000.00.00.H18 

Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu 

lượng khai thác dưới 2m
3
 /giây và dung tích 

toàn bộ dưới 20 triệu m
3
, hoặc lưu lượng khai 

thác từ 2m
3
/giây trở lên và dung tích toàn bộ 

dưới 3 triệu m
3
, hoặc đối với công trình khai 

thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai 

thác dưới 5 m
3
/giây; phát điện với công suất 

lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích 

khác với lưu lượng dưới 50.000 m
3
/ngày đêm 

10 1.004167.000.00.00.H18 

Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, 

nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập 

dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 

2m
3
/giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu 

m
3
, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m

3
/giây trở 

lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m
3
, 

hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng 

nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 

m
3
/giây; phát điện với công suất lắp máy 

dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với 

lưu lượng dưới 50.000 m3 /ngày đêm 

11 1.000824.000.00.00.H18 

Cấp lại giấy phép tài nguyên nước (gồm: 

Cấp lại giấy phép thăm dò nước dưới 

đất/khai thác sử dụng nước dưới đất hoặc 

Cấp lại giấy phép khai thác sử dụng nước 

mặt) 

II Thủ tục hành chính cấp huyện 

1 1.001645.000.00.00.H18 

Lấy ý kiến cộng đồng dân cư và tổ chức, cá 

nhân liên quan do Uỷ ban nhân dân cấp 

huyện tổ chức lấy ý kiến 

2 1.001662.000.00.00.H18 Đăng ký khai thác nước dưới đất 



3 

 

 

 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 

- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai dữ liệu các 

thủ tục hành chính nêu trên tại Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường khai thác thông tin, niêm yết công khai 11 

thủ tục hành chính trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và 

Bảng niêm yết tại trụ sở cơ quan theo quy định. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố khai thác thông tin, niêm yết công 

khai 02 thủ tục hành chính trên Cổng/ Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị và Bảng niêm yết TTHC tại trụ sở cơ quan theo quy định. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT. 

 CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

Lê Thanh Bình 
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